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Những yêu cầu mới đối với thực thi 
quyền SHTT

Trong bối cảnh phát triển kinh 
tế - xã hội và hội nhập kinh tế 
quốc tế của Việt Nam hiện nay, 
bảo hộ quyền SHTT nói chung 
và thực thi quyền SHTT nói riêng 
đứng trước nhiều yêu cầu, thách 
thức mới. Sự hợp nhất công nghệ 
làm mờ đi ranh giới giữa các lĩnh 
vực vật lý, kỹ thuật số và sinh 
học cùng với sự phát triển của 
internet vạn vật (IoT) trong cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 là nền tảng quan trọng cho sự 
bùng nổ của thương mại điện 
tử, giải trí dựa trên nền tảng kỹ 
thuật số. Tuy nhiên, sự bùng nổ 
này cũng đặt ra những yêu cầu, 
thách thức mới cho thực thi quyền 
SHTT khi thói quen tiêu dùng mới 
dần trở nên phổ biến. Hoạt động 
thương mại chủ yếu dựa trên nền 
tảng kỹ thuật số, không còn ranh 
giới địa lý, mua bán hàng hoá 
chủ yếu dựa trên hình ảnh, thông 
tin thay cho thói quen tiêu dùng 
truyền thống. Dựa trên thành tựu 
của công nghệ, tác phẩm được 

sáng tạo, sao chép, phát hành 
tới công chúng một cách dễ dàng 
và nhanh chóng (có thể tiếp cận 
tới hàng triệu người chỉ trong vài 
phút). 

Thời gian gần đây, Việt Nam 
đã tham gia ký kết nhiều hiệp định 
thương mại tự do (FTA) thế hệ mới 
với các đối tác lớn về thương mại 
trên thế giới, trong đó phải kể đến 
2 hiệp định quan trọng là: Hiệp 
định đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
và FTA Việt Nam - EU (EVFTA). 
Bên cạnh những nội dung như 
thương mại, đầu tư, tài chính, 
viễn thông, môi trường…, SHTT 
là vấn đề quan trọng của cả 2 
hiệp định. Các cam kết SHTT nói 
chung và thực thi quyền SHTT 
nói riêng trong CPTPP và EVFTA 
ở mức độ cao, toàn diện, phạm 
vi các vấn đề điều chỉnh đa dạng 
hơn và nâng cao mức bảo hộ 
quyền SHTT so với chuẩn mực 
quốc tế được thiết lập trước đó. 
Bên cạnh cơ hội, điều này cũng 
đặt ra không ít thách thức đối với 
Việt Nam.

Nhiều tồn tại, vướng mắc nội sinh cần 
tháo gỡ

Bên cạnh những yêu cầu mới 
của hội nhập nhập kinh tế quốc 
tế, còn có những tồn tại, vướng 
mắc nội sinh cần sớm được giải 
quyết, tháo gỡ. Đặc biệt là những 
vấn đề sau: 

Một là, hành lang pháp lý, đặc 
biệt là các quy định, hướng dẫn 
cụ thể chi tiết cho lực lượng làm 
công tác thực thi quyền SHTT 
chưa hoàn thiện. Ví dụ như: đến 
nay, Nghị quyết của Hội đồng 
thẩm phán Toà án nhân dân tối 
cao về hướng dẫn áp dụng Điều 
226 Bộ Luật hình sự năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017) về 
tội xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp chưa được ban hành. Một 
số quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực sở 
hữu công nghiệp, quyền tác giả, 
quyền liên quan cần sửa đổi, bổ 
sung để phù hợp với quy định tại 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
Luật SHTT vừa có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2023, đồng thời tháo 
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ThS Trần Tiến Đạt
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Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế thông qua thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho người 
tiêu dùng nói riêng và xã hội nói chung bằng các sản phẩm sáng tạo liên tục, các hàng hóa/dịch vụ có 
chất lượng và gia tăng nguồn tri thức cho xã hội. Để nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT góp phần 
phát huy vai trò của SHTT trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay, chúng ta cần nhìn nhận 
những khó khăn, thách thức, hạn chế đang gặp phải, để từ đó đưa ra những giải pháp vừa mang tính 
tổng thể, vừa mang tính cụ thể và khả thi, phù hợp với đặc thù của Việt Nam.
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gỡ những khó khăn, vướng mắc 
cho cơ quan thực thi quyền trong 
quá trình thực thi pháp luật.

Hai là, việc sử dụng biện 
pháp dân sự để giải quyết các 
tranh chấp về quyền SHTT được 
đánh giá là cơ chế bảo vệ quyền 
SHTT phổ biến và hữu hiệu nhất 
tại đa số các nước trên thế giới. 
Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc xử 
lý xâm phạm quyền SHTT bằng 
biện pháp hành chính lại là biện 
pháp được áp dụng phổ biến 
nhất, vai trò của thực thi quyền 
SHTT bằng biện pháp dân sự 
chưa đáp ứng được yêu cầu của 
xã hội.

Ba là, hệ thống các cơ quan 
có chức năng thực thi quyền 
SHTT tương đối cồng kềnh, phức 
tạp, nhiều cơ quan cùng có chức 
năng xem xét một vụ việc và chưa 
có đầu mối điều phối về thực thi 
quyền SHTT tại Việt Nam. Vấn 
đề này ảnh hưởng tới hiệu quả 
xử lý các vụ việc thực thi quyền 
SHTT, gây khó khăn cho việc lựa 
chọn cơ quan để nộp đơn đề nghị 
xử lý vi phạm của chủ thể quyền.

Bốn là, năng lực giải quyết các 
vụ việc về SHTT của cán bộ làm 
công tác thực thi quyền còn hạn 
chế. Qua khảo sát hơn 100 cán 
bộ làm công tác thực thi quyền 
SHTT và công việc liên quan của 
nhiều lực lượng: Toà án, viện kiểm 
sát, thanh tra khoa học và công 
nghệ, quản lý thị trường, hải quan 
cho thấy, gần 90% người được 
hỏi cho rằng cần thiết đào tạo 
kiến thức chuyên sâu về SHTT.

Năm là, ý thức về tôn trọng 
quyền và thực thi quyền SHTT 
chưa cao. Vấn đề này xuất phát 
chủ yếu từ thói quen tiêu dùng 
và mức thu nhập trung bình của 
người dân Việt Nam đang còn 

tương đối thấp so với mặt bằng 
chung của thế giới, dẫn tới tình 
trạng ý thức sử dụng các tác 
phẩm có bản quyền (đặc biệt là 
phần mềm máy tính), cũng như 
ý thức sử dụng sản phẩm chính 
hãng còn thấp. 

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền 
SHTT tại Việt Nam

Nhận thức được tầm quan 
trọng của bảo hộ quyền SHTT nói 
chung và thực thi quyền SHTT nói 
riêng đối với phát triển kinh tế - xã 
hội, Đảng và Nhà nước ta đã ban 
hành các chủ trương, chính sách 
về tăng cường bảo hộ và thực thi 
quyền SHTT. Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng đã xác định: một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm trong 
nhiệm kỳ là phải “hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, nhất là pháp luật 
về bảo hộ SHTT và giải quyết các 
tranh chấp dân sự, khắc phục 
những điểm nghẽn cản trở sự 
phát triển của đất nước”. Cụ thể 
hoá chủ trương của Đảng và Nhà 
nước trong lĩnh vực SHTT, ngày 
22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chiến lược SHTT đến 
năm 2030 với mục tiêu đưa Việt 
Nam vào nhóm các nước dẫn 
đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, 
bảo hộ và khai thác quyền SHTT. 
Đồng thời, ngày 16/6/2022, Chính 
phủ đã trình Quốc hội thông qua 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật SHTT giúp thể chế hóa 
các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách của Nhà nước 
về việc hoàn thiện thể chế SHTT; 
khắc phục một số vướng mắc, 
bất cập trong thực tiễn 16 năm thi 
hành, thể chế hóa, nội luật hóa 
các cam kết để phù hợp với thông 
lệ quốc tế. Trên cơ sở những tiền 
đề nêu trên, để đáp ứng những 

yêu cầu, thách thức mới của thực 
tiễn, Việt Nam cần tiếp tục thực 
hiện tốt những giải pháp, cụ thể 
sau:

Thứ nhất, về công tác xây 
dựng pháp luật. Trong thời gian 
tới, cần tiếp tục hoàn thiện các 
quy định, hướng dẫn chi tiết 
cho lực lượng làm công tác thực 
thi quyền SHTT, như: ban hành 
Nghị quyết của Hội đồng thẩm 
phán Toà án nhân dân tối cao về 
hướng dẫn áp dụng Điều 226 Bộ 
Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2017) về tội xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp, 
hoàn thiện quy định tại nghị định 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp, quyền tác giả, quyền liên 
quan, quyền đối với giống cây 
trồng và các thông tư hướng dẫn 
kèm theo. 

Thứ hai, về công tác hoàn 
thiện hệ thống các cơ quan thực 
thi quyền SHTT. Các cơ quan có 
thẩm quyền thực thi quyền SHTT 
khá cồng kềnh hiện nay cần 
phải được điều chỉnh theo hướng 
tinh giản và nâng cao năng lực 
chuyên môn trong hoạt động điều 
tra, truy tố, xét xử vi phạm SHTT.

Thứ ba, cần tăng cường hoạt 
động phối hợp, trao đổi, chia sẻ, 
cung cấp thông tin trong hệ thống 
thực thi quyền SHTT. Trong đó, 
bên cạnh việc tăng cường phối 
hợp giữa các cơ quan có thẩm 
quyền thực thi quyền, thì việc 
tăng cường sự phối hợp giữa cơ 
quan thực thi trong nước với các 
cơ quan, tổ chức liên quan nước 
ngoài, giữa chủ thể quyền với cơ 
quan thực thi, các tổ chức quản 
lý tập thể, tổ chức nghề nghiệp, 
hiệp hội, người tiêu dùng là yêu 
cầu cần thiết.
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Thứ tư, để nâng cao hiệu quả 
thực thi quyền SHTT bằng biện 
pháp tư pháp, trước mắt cần 
tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 
các thẩm phán chuyên trách về 
quyền SHTT và lực lượng thi 
hành án; đơn giản hóa thủ tục và 
yêu cầu để được áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời; nghiên 
cứu triển khai áp dụng quy định 
đặc thù, phù hợp với các vụ việc 
dân sự như: ban hành các quy 
định nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho các chủ sở hữu quyền thu 
thập chứng cứ vi phạm; quy định 
cụ thể nghĩa vụ của bên bị nghi 
ngờ có hành vi vi phạm pháp luật 
phải cung cấp tài liệu, thông tin 
liên quan đến việc sản xuất kinh 
doanh sản phẩm bị nghi ngờ vi 
phạm quyền SHTT; ưu tiên nguồn 
lực giải quyết các khiếu kiện liên 
quan đến quyền SHTT. Đồng thời 
về lâu dài, cần đề xuất thành lập 

tòa án chuyên trách về SHTT với 
các quy định tố tụng riêng biệt, có 
tính đến yếu tố đặc thù.

Thứ năm, cần nâng cao hiệu 
quả kiểm soát hàng hóa tại biên 
giới, phát huy vai trò của lực lượng 
hải quan theo quy định mới về 
thẩm quyền chủ động kiểm soát 
hàng hoá xuất nhập khẩu liên 
quan đến SHTT, góp phần ngăn 
chặn hàng giả, hàng nhái được 
đưa vào thị trường Việt Nam.

Thứ sáu, thực hiện các giải 
pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả 
thực thi quyền SHTT bằng biện 
pháp hành chính để đáp ứng yêu 
cầu của xã hội thông qua việc 
rà soát, phân định rõ chức năng 
nhiệm vụ, tinh giản đầu mối cơ 
quan hành chính có thẩm quyền 
xử lý vi phạm; xử lý nghiêm vi 
phạm, đặc biệt là vi phạm trong 
môi trường kỹ thuật số để tăng 
tính răn đe, tạo chuyển biến trong 

nhận thức của doanh nghiệp về 
thượng tôn pháp luật, cạnh tranh 
lành mạnh, tôn trọng quyền SHTT 
của chủ thể khác, đồng thời tạo 
bước chuyển về nhận thức cũng 
như thói quen tiêu dùng của 
người dân.

Thứ bảy, cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng hình sự 
cần chủ động, tích cực triển khai 
các biện pháp nghiệp vụ phòng 
ngừa, đấu tranh chống tội phạm 
xâm phạm SHTT. Bên cạnh đó, 
cần tăng cường, nâng cao hiệu 
quả công tác tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật, vận động toàn dân 
tham gia phòng, chống tội phạm 
nói chung, xâm phạm quyền 
SHTT nói riêng, tăng cường 
hợp tác quốc tế trong đấu tranh 
phòng, chống vi phạm quyền 
SHTT.

Thứ tám, triển khai các chương 
trình, đề án, hoạt động để tiếp tục 
nâng cao nhận thức của doanh 
nghiệp và người tiêu dùng về tôn 
trọng quyền SHTT, chấp hành 
quy định của pháp luật về SHTT, 
hướng tới tạo lập môi trường kinh 
doanh lành mạnh, phát triển.

Có thể nói, để phát triển đất 
nước và hội nhập kinh tế quốc 
tế thành công, rất cần sự quan 
tâm, đầu tư có định hướng của hệ 
thống chính trị cũng như sự vào 
cuộc của tất cả các chủ thể tham 
gia vào hoạt động SHTT thông 
qua việc hoàn thiện hệ thống 
chính sách pháp luật về SHTT 
và thực hiện đồng bộ nhiều giải 
pháp nhằm tăng cường hiệu quả 
thực thi quyền SHTT, đáp ứng 
yêu cầu mới của thực tiễn ?

Phối hợp liên ngành trong xử lý hàng hoá xâm phạm quyền SHTT.


